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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN  T NH   NH DƯ NG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà     h     H nh  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Hoàn; 

2. Bà Nguyễn Th  Ngọc Diễm 

- Thư ký phiên tòa: Bà  r n  h  H ng –  hƣ ký  òa án nhân dân th  xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: Ông 

Phan Văn  uân - Kiểm sát vi n  

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, t i Trụ sở  òa án nhân dân th  xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 841/2018/TLST - HNGĐ ngày 09 

tháng 8 năm 2018 về tranh chấp ly hôn, nuôi con theo Quyết đ nh đƣa vụ án ra xét xử 

số 172/2018/QĐXXS - HNGĐ ngày 26 tháng 10 năm 2018, giữa các đƣơng sự: 

- Nguy n đơn: Ch  Nguyễn Hà  h y D, sinh năm 1991; thƣ ng tr : Số 

45/8/20, đƣ ng H  Văn  , phƣ ng  , qu n  , thành phố H  Ch   inh  (Có mặt)  

- B  đơn: Anh Nguyễn  hành  , sinh năm 1995; thƣ ng tr : Số 17/20, khu 

phố Đ, phƣ ng D, th  xã D, tỉnh Bình Dƣơng  (Có mặt). 

Ngƣ i làm ch ng: 

1  Bà Hà  h   h y  , sinh năm 1968 và ông Nguyễn Phi H, sinh năm 1966, 

thƣ ng tr : Số 45/8/20, đƣ ng H  Văn  , phƣ ng  , qu n  , thành phố H  Ch   inh  

(Có mặt)  

2  Ông Nguyễn Văn  , sinh năm 1958  

Đ a chỉ: Số 423, đƣ ng Nguyễn An N, khu phố Đ, phƣ ng D, th  xã D, tỉnh 

Bình Dƣơng  (Có mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 02 tháng 8 năm 2018, l i khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và t i phi n tòa, nguy n đơn ch  Nguyễn Hà  h y D trình bày: 
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- Về hôn nhân: Ch  D và anh Nguyễn  hành   tự nguyện tìm hiểu nhau và 

đăng ký kết hôn vào năm 2015 có làm đám cƣ i nhƣng đến năm 2017 m i đăng ký kết 

hôn theo Giấy ch ng nh n kết hôn số 08/2017, ngày 19/01/2017 t i  y ban nhân dân 

phƣ ng 3, qu n B,  hành phố H  Ch   inh  

Quá trình chung sống v  ch ng thƣ ng xuy n xảy ra mâu thu n, nguy n nhân 

do anh L t nh tình nóng nảy, giải quyết những mâu thuẩn nh  xảy ra trong cuộc sống 

hàng ngày c ng d n đến tranh cãi, có l c xảy ra xô xát  Đ u năm 2017, v  ch ng về 

sống chung v i cha mẹ ruột ch  D, t i đây, anh L là con rễ nhƣng v n không biết kiềm 

chế cảm x c nóng nảy, v n giải quyết mâu thuẩn gia đình bằng b o lực đối v i ch  D, 

trong những l n đánh nhau, có l n anh L đánh ch  D phải nh p viện để điều tr . 

 hoảng tháng 7/2018, anh   tiếp tục có hành vi đánh ch  D và t  đó hai b n không còn 

li n l c  Nay ch  D xác đ nh tình cảm v  ch ng không còn n n y u c u đƣ c ly hôn 

v i anh Nguyễn  hành  . 

- Về con chung: V  ch ng có con 01 con chung t n Nguyễn Cát Anh  , sinh 

ngày 21/02/2017. Hiện con chung đang sống c ng ch  D, khi ly hôn ch  y u c u đƣ c 

nuôi con chung và không y u c u anh   cấp dƣ ng nuôi con. 

- Về tài sản chung và nghĩa vụ chung về tài sản: Tự th a thu n, không y u c u 

 òa án giải quyết. 

  i bản tự khai ngày 25/10/2018 và l i khai trong quá trình giải quyết vụ án 

anh Nguyễn  hành  :  hống nhất l i khai c a ch  Nguyễn Hà  h y D về quan hệ hôn 

nhân và con chung  Quá trình chung sống v  ch ng thƣ ng phát sinh mâu thu n, hay 

cải nhau nguy n nhân do t nh tình anh   nóng nảy, công việc làm và thu nh p không 

 n đ nh n n v  ch ng anh ch  thƣ ng xuy n tranh cãi, xô xát. Đ u năm 2017, anh L và 

ch  D về nhà cha mẹ ruột c a ch  D để ở   uy nhi n hai b n v n thƣ ng xuy n tranh 

cải do sống chung c ng cha mẹ v  n n c ng thƣ ng xuy n va ch m v i cha mẹ v . 

Anh L sống c ng cha mẹ v  đƣ c khoảng 02 tháng sau đó chuyển về cha mẹ ruột c a 

mình và anh ch  bắt đ u sống ly thân t  đó  Bản thân anh L v n còn thƣơng v  con 

nhƣng do gia đình v  không cho anh đƣ c gặp v  con n n t  tháng 7/2018 anh ch  

không còn li n l c v i nhau  Ch  D nộp đơn khởi kiện y u c u ly hôn anh   không 

đ ng ý   ặc d  anh L không đ ng ý ly hôn, nếu ch  D v n ki n quyết muốn ly hôn thì 

anh L đ ng giao con chung cho ch  D nuôi dƣ ng, về cấp dƣ ng ghi nh n việc ch  D 

không y u c u.   

Về tài sản chung và nghĩa vụ chung anh   không y u c u  òa án giải quyết  

  i bi n bản lấy l i khai ngày 28/8/2018 và t i phi n tòa ,bà Hà  h   h y   

trình bày: Bà L là mẹ c a ch  Nguyễn Hà  h y D, năm 2015 anh   và ch  D làm đám 

cƣ i nhƣng anh ch  chỉ sống c ng gia đình ch ng đƣ c th i gian ngắn thì phát sinh 

mâu thu n n n bà   sang nhà cha mẹ anh   đón con gái về nhà sống cho đến nay   h i 

gian con gái sống t i nhà bà  , anh L có về c ng sống chung đƣ c khoảng 02 tháng thì 

l i tiếp tục phát sinh mâu thu n, nguy n nhân do anh L t nh tình nóng nảy, những l c 

cãi nhau anh L thƣ ng đánh ch  D phải vào bệnh viện điều tr   Bản thân bà   đã nhiều 

l n khuy n can nhƣng tình tr ng hôn nhân c a hai con v n không thay đ i  Bà   mong 

muốn  òa án xem xét giải quyết cho ch  D đƣ c ly hôn v i anh L.  
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  i bản tự khai ngày 06/9/2018 và t i phi n tòa ngƣ i làm ch ng ông Nguyễn 

Phi H trình bày: Ông Nguyễn Phi H là cha ruột c a ch  D.    khi ch  Nguyễn Hà  h y 

D và anh Nguyễn  hành   kết hôn v i nhau hai b n thƣ ng xuy n tranh cãi, anh   có 

hành vi b o hành gia đình     khi hai con sống c ng gia đình ch ng c ng nhƣ về sống 

c ng gia đình ông H, t nh tình anh L c ng không thay đ i, thƣ ng xuy n đánh đ p ch  

D khi xảy ra mâu thuẩn giữa hai v  ch ng  Gia đình ông H đã nhiều l n tha th  cho 

anh L để hai con hằn gắn tình cảm v  ch ng nhƣng anh   hết l n này đến l n khác 

đánh đ p ch  D. Ông H mong muốn  òa án xem xét giải quyết cho ch  D đƣ c ly hôn 

v i anh L.  

  i phi n tòa ngƣ i làm ch ng ông Nguyễn Văn   trình bày: Ông Nguyễn 

Văn   là cha ruột c a anh Nguyễn  hành  . Thống nhất v i trình bày c a ch  D và anh 

L về những mâu thu n v  ch ng. Ông   th a nh n anh L t nh tình nóng nảy, có hành 

động đánh đ p ch  D khi giải quyết mâu thu n v  ch ng   uy nhi n anh   đã biết lỗi 

và h a khắc phục t nh nóng nảy, bản thân ông L là ngƣ i làm cha c ng mong muốn 

hai con hàn gắn mối quan hệ v  ch ng n n y u c u Hội đ ng xét xử xem xét không 

chấp nh n đơn ly hôn c a ch  D. 

  kiến c a đ i diện Viện kiểm sát nhân dân th  xã D, tỉnh Bình Dƣơng:  hẩm 

phán, Hội đ ng xét xử và những ngƣ i tham gia tố tụng đã chấp hành và tuân theo 

pháp lu t đ ng quy đ nh c a Bộ lu t  ố tụng Dân sự    kiến về việc giải quyết vụ án: 

Y u c u c a ch  D là có cơ sở chấp nh n đề ngh  Hội đ ng xét xử xem xét, quyết đ nh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n c u các tài liệu có trong h  sơ vụ án đƣ c thẩm tra t i phi n tòa, 

ý kiến c a đ i diện Viện Kiểm sát tham gia phi n tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Ch  Nguyễn Hà  h y D khởi kiện “ ranh 

chấp ly hôn, nuôi con” đƣ c quy đ nh t i Khoản 1 Điều 28 Bộ lu t Tố tụng dân sự; b  

đơn có đ a chỉ t i 17/20, khu phố Đ, phƣ ng D, th  xã D, tỉnh Bình Dƣơng n n vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết c a  òa án nhân dân th  xã Dĩ An theo quy đ nh t i 

Khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễn  hành   và ch  Nguyễn Hà Th y D là 

v  ch ng, có đăng ký kết hôn theo Giấy ch ng nh n kết hôn số 08/2017 t i  y ban 

nhân dân phƣ ng 3, qu n B, thành phố H  Ch   inh vào ngày 19 tháng 01 năm 2017 

n n là quan hệ hôn nhân h p pháp   

Ch  D và anh   đều thống nhất khai nh n v  ch ng chung sống v i nhau t  

năm 2015 đến năm 2017 m i đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, v  ch ng thƣ ng 

xuy n phát sinh nhiều mâu thuẩn  Nguy n nhân mâu thuẩn là do anh   t nh tình nóng 

nảy, thƣ ng xuy n có hành vi b o lực đánh đ p ch  D để giải quyết mâu thuẩn c a v  

ch ng. T  đ u năm 2017 ch  D và anh   chuyển về sinh sống v i cha mẹ ruột ch  

Dƣơng, tuy nhi n cuộc sống chung chỉ duy trì khoảng 02 tháng thì tiếp tục phát sinh 

mâu thuẩn. Anh L chuyển về sống chung c ng cha mẹ ruột c a anh L và v  ch ng bắt 

đ u sống ly thân t  đó   

Xét thấy mục đ ch c a hôn nhân là nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, 

h nh ph c  Để đ t đƣ c mục đ ch đó, v  ch ng phải chung th y, thƣơng y u, quý 

trọng, chăm sóc, gi p đ , t o điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. 
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Ch  D và anh   đều thống nhất việc anh L thƣ ng xuy n nóng nảy và có hành 

vi đánh đ p ch  D để giải quyết mâu thuẩn gia đình, việc đánh đ p ch  D xảy ra nhiều 

l n và có l n thƣơng t ch nặng phải nh p viện để điều tr . Việc này đƣ c bà Hà  h  

 h y  , ông Nguyễn Phi H là cha mẹ ruột ch  D và ông Nguyễn Văn   là cha ruột anh 

L th a nh n. Nhƣ v y có căn c  xác đ nh  mâu thu n hôn nhân c a anh L và ch  D đã 

đến m c tr m trọng, đ i sống chung không thể kéo dài, mục đ ch hôn nhân không đ t 

đƣ c. Ch  D y u c u ly hôn, anh   không đ ng ý ly hôn vì cho rằng v n còn thƣơng 

y u v  con nhƣng trong th i gian t  ngày v  ch ng sống ly thân đến nay anh L c ng 

không có hành động nào t ch cực để hằn gắn tình cảm v  ch ng  Vì v y, y u c u ly 

hôn c a ch  D là ph  h p v i quy đ nh t i Điều 56 Lu t Hôn nhân và gia đình n n có 

căn c  chấp nh n  

[3] Về con chung: Quá trình chung sống anh L và ch  D có 01 con chung t n 

Nguyễn Cát Anh  , sinh ngày 21/02/2017 (dƣ i 36 tháng tu i). Anh L đ ng ý giao con 

chung cho ch  D nuôi dƣ ng trong trƣ ng h p  òa án giải quyết cho ly hôn n n căn c  

 hoản 3 Điều 81 Lu t Hôn nhân gia đình 2014, Hội đ ng xét xử quyết đ nh giao con 

chung cho ch  Nguyễn Hà  h y D trực tiếp nuôi dƣ ng để đảm bảo cho sự phát triển 

bình thƣ ng c a cháu Nguyễn Cát Anh   về mọi mặt. Ghi nh n sự tự nguyện c a ch  

D không y u c u anh   cấp dƣ ng nuôi con  

[4] Về tài sản chung và n  chung: Đƣơng sự không tranh chấp n n  òa án 

không giải quyết. 

[5] T  những phân t ch tr n có căn c  chấp nh n y u c u khởi kiện c a 

nguy n đơn và chấp nh n đề ngh  c a đ i diện Viện kiểm sát nhân dân th  xã D về việc 

giải quyết vụ án. 

[6] Về án ph  dân sự sơ thẩm: Ch  Nguyễn Hà  h y D phải ch u án ph  ly hôn 

theo quy đ nh c a pháp lu t.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào Điều 207 và Điều 228, Điều 238, Điều 273 Bộ lu t  ố tụng dân 

sự;  

Căn c  các Điều 51, 56, 58, 81, 82, 83 và 84  u t Hôn nhân và Gia đình năm 

2014; 

Căn c  điểm a khoản 5 Điều 27 Ngh  quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 c a  y ban thƣ ng vụ Quốc hội quy đ nh về m c thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph   òa án  

 1. Về quan hệ hôn nhân: Ch  Nguyễn Hà  h y D đƣ c ly hôn v i anh Nguyễn 

 hành L. (Giấy ch ng nh n kết hôn số 08/2017 ngày 19/01/2017 do UBND phƣ ng 3, 

qu n B,  hành phố H  Ch   inh cấp). 

 2. Về con chung: Buộc anh Nguyễn  hành   giao con chung t n Nguyễn Cát 

Anh T, sinh ngày 21/02/2017 cho ch  Nguyễn Hà  h y D trực tiếp nuôi dƣ ng.  

Ghi nh n sự tự nguyện c a ch  Nguyễn Hà  h y D không y u c u anh Nguyễn 

 hành   cấp dƣ ng nuôi con.    
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Sau ly hôn, ch  Nguyễn Hà  h y D và anh Nguyễn  hành   đều có quyền 

chăm sóc, thăm nom, giáo dục con, không ai có quyền cản trở anh, ch  thực hiện quyền 

này   rƣ ng h p anh Nguyễn  hành   l m dụng việc đi l i, thăm nom con gây ảnh 

hƣởng xấu đến việc ch  Nguyễn Hà  h y D nuôi con thì ch  Nguyễn Hà  h y D có 

quyền y u c u  òa án h n chế quyền thăm nom con theo quy đ nh c a pháp lu t  Vì 

l i  ch về mọi mặt c a con khi một hoặc cả hai b n đƣơng sự có y u c u,  òa án sẽ 

quyết đ nh thay đ i ngƣ i trực tiếp nuôi con và việc cấp dƣ ng. 

 3. Về tài sản chung và nghĩa vụ chung về tài sản (n  chung): Đƣơng sự không 

y u c u n n  òa án không xem xét, giải quyết. 

4. Về án ph  dân sự sơ thẩm: Ch  Nguyễn Hà  h y D ch u 300 000 (Ba trăm 

ngàn) đ ng án ph  ly hôn đƣ c khấu tr  vào số tiền 300.000 (Ba trăm ngàn) đ ng tiền 

t m  ng án ph  đã nộp theo bi n lai thu tiền số 0019909 ngày 04/8/2018 c a Chi cục 

 hi hành án dân sự th  xã D, tỉnh Bình Dƣơng.   

5  Án xử công khai, tuy n án có mặt ch  Nguyễn Hà  h y D và anh Nguyễn 

 hành  . 

6. Các đƣơng sự có mặt đƣ c quyền kháng cáo bản án trong h n 15 ngày kể t  

ngày nh n đƣ c bản án  

 rƣ ng h p bản án đƣ c thi hành theo quy đ nh t i Điều 2 Lu t  hi hành án 

dân sự thì ngƣ i đƣ c thi hành án dân sự, ngƣ i phải thi hành án dân sự có quyền th a 

thu n thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b  cƣ ng chế 

thi hành án theo quy đ nh t i các Điều 6,7 và 9  u t  hi hành án dân sự; th i hiệu thi 

hành án đƣ c thực hiện theo quy đ nh t i Điều 30 Lu t  hi hành án dân sự./.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dƣơng (01);        

- VKSND th  xã D (01); 

- CCTHA DS th  xã D (01); 

- UBND phƣ ng 3, qu n B, TP. HCM (01); 

- Đƣơng sự (02);  

-  ƣu: V , HS (02)  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S  THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Th  M  Hạnh  

 

 

 


